
Mua
Thuê 

mua
Thuê

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Lần 1

1 1 Triệu Trung Tín 089200000462
Tổ 3, khóm 5, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn,

tỉnh An Giang
x 02/10/2023

Triệu Thanh Tùng (Ba)

Phan Thị Ngọc Giang (Mẹ)

Triệu Tuấn Kiệt (Em)

2 2 Nguyễn Ngọc Sáng 089089017275

Số 263, đường Trần Hưng Đạo, tổ 52, khóm

Đông An 4, phường Mỹ Xuyên, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang

x 28/09/2023

Nguyễn Văn Vương (Ba)

Lê Thị Cúc (Mẹ)

Nguyễn Đức Hùng (Anh)

Nguyễn Thị Phướng (Chị dâu)

Nguyễn Đức Duy (Cháu)

Nguyễn Ngọc Xuân Lam (Cháu)

3 3 Nguyễn Thị Kim Thi 091191000528
Tổ 6, ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An Giang
x 29/09/2023

Nguyễn Thị Tuyết Giào (Chị)

Lê Thị Tuyết Nhi (Cháu)

4 4 Lê Thị Mỹ Dung 089195000416
Số 121, Tổ 3, ấp Mỹ An, xã Nhơn Mỹ, huyện

Chợ Mới, tỉnh An Giang
x 29/09/2023

Lê Văn Beo (Ba)

Trần Thị Dòn (Mẹ)

Lê Long Hồ (Anh)

5 5 Trần Quách Thịnh 089088015581
Tổ 4, khóm Vĩnh Lộc, thị trấn Cái Dầu, huyện

Châu Phú, tỉnh An Giang
x 07/10/2023

Quách Thị Kim Liếng (Mẹ)

Trần Văn Hùng (Ba)

Trần Quách Tuấn (Em)

(1)

(Đình kèm Thông báo số    3976/TB-SXD ngày   24  tháng  10  năm 2023 của Sở Xây dựng)

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

TẠI DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI GOLDEN CITY AN GIANG TOÀ T3 - T4 (ĐỢT II)

HỌ TÊN NGƯỜI ĐĂNG KÝ CCCD/CMNDSTT

Đăng ký
Ngày ký hợp 

đồng

Tên các thành viên trong hộ gia đình, 

mối quan hệ
Địa chỉ
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6 6 Huỳnh Thị Mai Phan 089184005150
Tổ 5, ấp Tân Quới, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ

Mới, tỉnh Giang
x 05/10/2023

Trần Thị Tư (Mẹ)

Huỳnh Cẩm Giang (Anh)

Huỳnh Vĩnh Quang (Anh)

Huỳnh Vĩnh Khang (Anh)

Huỳnh Vĩnh Đang (Anh)

Trương Thị Ngọc Lan (Chị dâu)

Huỳnh Anh (Cháu)

Huỳnh Quang Minh (Cháu)

Huỳnh Như (Cháu)

Huỳnh Thiên Thư (Cháu)

Huỳnh Vĩnh San (Anh)

7 7 Nguyễn Văn Nhẩn 082068016845
Ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại

Sơn, tỉnh An Giang
x 30/09/2023 0

8 8 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 089180016939
Ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành, huyện Châu

Thành, tỉnh An Giang
x 02/10/2023

Lâm Thái Châu (Chồng)

Lâm Nguyễn Minh Thùy (Con)

Lâm Nguyễn Minh Thư (Con)

9 9 Phạm Long Phương Đan 089184001744
Khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh,

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
x 04/10/2023

Ngô Tiếu Phượng (Mẹ)

Lê Phúc Tâm Như (Con)

Lê Phúc Nguyên Khánh (Con)

10 10 Vũ Trọng Long 089099010109

Số 60, tổ 13, khóm Đông Thành, phường

Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x 29/09/2023

Vũ Ngọc Hoài (Ba)

Trịnh Thị Hằng (Mẹ)

Vũ Thái Sơn (Em trai)

11 11 Nguyễn Thị Thu Hoài 036194007535
Số 1209F/61, khóm Bình Đức 1, phường Bình

Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
x 02/10/2023

Nguyễn Thế Bông (Ba chồng)

Nguyễn Thị Huyền (Mẹ chồng)

Nguyễn Thế Hồng (Chồng)

Nguyễn Thị Hồng Nhung (Em chồng)

Nguyễn Ánh Ngọc (Con gái)
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12 12 Phạm Huỳnh Tố Vy 089300017472
Ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn,

tỉnh An Giang
x 30/09/2023

Huỳnh Thị Phai (Mẹ)

Phạm Ngọc Hiền (Ba)

Phạm Đức Đạt (Em trai)

13 13 Trần Thanh Hải 001093005988

Tạm trú: 110/10 hẻm Rạch Bà Bầu, Khóm

Đông Thành, phường Đông Xuyên, thành phố

Long xuyên, tỉnh An Giang

Thường trú: 33/15 đường Lê Hồng Phong,

quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

x 03/10/2023 0

14 14 Nguyễn Thị Huệ 089188027524
Số 18, tổ 1, ấp Long Thạnh 2, xã Long Giang,

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
x 29/09/2023

Trần Phát Tài (Cha chồng)

Võ Thị Tuyết Mai (Mẹ chồng)

Trần Quyền (Chồng)

Trần Bách (Con)

Trần Nguyên (Con)

Trương Thị Mỹ Viện (Chị dâu chồng)

Trân Khải (Cháu chồng)

15 15 Nguyễn Thị Thúy An 089197014473
Số 208, tổ 8, ấp Mỹ An, huyện Chợ Mói, tỉnh

An Giang
x 30/09/2023

Nguyễn Thanh Lời (Ba)

Phan Thị Đẹp (Mẹ)

Nguyễn Hoài Thanh (Em trai)

16 16 Nguyễn Hồ Nhật Thanh 089089014446
Số 149, Tổ 5, Ấp Hòa Thượng, xã Kiến An,

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
x 02/10/2023

Nguyễn Công Nghiệp (Ba)

Hồ Thị Kim Tuyết (Mẹ)

Nguyễn Ngọc Lan Chi (Con)

Nguyễn Hồ Nhật Tiến (Anh)

17 17 Lâm Phong Vũ 089088015889

Số 178/8A, Tổ 15, khóm Tây Huề 2, phường

Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x 06/10/2023

Lâm Văn Kịch (Ba)

Trần Thị Mong (Mẹ)

Trần Thị Thu (Vợ)

Lâm Trần Phong Đạt (Con)
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18 18 Nguyễn Hoàng Mai 089196012361
Tổ 28, ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hội Đông, huyện

An Phú,tỉnh An Giang
x 29/09/2023

Nguyễn Văn Dũng (Ba)

Nguyễn Thị Kim Uyên (Mẹ)

19 19 Võ Thiện Quốc 089087022421
Số 1, tổ 1, ấp Phú Cường A, xã Phú Thạnh,

huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
x 02/10/2023

Tạ Thị Bích Liên (Mẹ)

Võ Thiện Minh (Em trai)

20 20 Phạm Duy Khánh 089095018044
Số 179/5b, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ

Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
x 05/10/2023

Phạm Văn Ngợi (Ba)

Trần Thị Hiền (Mẹ)

Phạm Thị Kim Yến (Chị)

21 21 Lê Thị Hiền 089181022631
Tổ 13, ấp Phú An 2, xã Bình Hòa, huyện Châu

Thành, tỉnh An Giang
x 02/10/2023

Lê Văn Bé (ba)

Nguyễn Thị Hường (Mẹ)

22 22 Nguyễn Phước Thuận 089070010093
Ấp An Lương, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới,

tỉnh An Giang
x 02/10/2023 Châu Thị Tuyết Đông (Cháu)

23 23 Nguyễn Thị Thùy Trang 089192017068
Tổ 19, ấp Hòa Thạnh, xã Hòa Bình Thạnh,

huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
x 12/10/2023

Nguyễn Văn Đùm (Ba)

Nguyễn Thị Bé Năm (Mẹ)

Nguyễn Qui Phương (Em)

Phạm Khôi Nguyên (Con)

Phạm Thảo Nguyên (Con)

24 24 Nguyễn Văn Thòn 089077002191
Khóm Vĩnh Phúc, thị trấn Cái Dầu, huyện

Châu Phú, tỉnh An Giang
x 28/09/2023

Lê Thị Bé Chính (Vợ)

Nguyễn Lê Xuân Kiên (Con)

Nguyễn Lê Ngọc Thuần (Con)
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25 25 Nguyễn Thị Huyền Trang 089189025338
Số 300, tổ 13, ấp Long Hòa 1, xã Long Điền

A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
x 07/10/2023

Phạm Thị Tho (Bà nội)

Nguyễn Chí Hiền (Ba)

Nguyễn Thị Kim Mãi (Mẹ)

Nguyễn Chí Thái Hoà (Anh)

Phạm Đức Vương (Chồng)

26 26 Đoàn Thị Thùy Mỵ 089198000816
Số 675, tổ 14, ấp Phú Mỹ Thượng, xã Phú

Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
x 03/10/2023

Đoàn Ngọc Tùng (Ba)

Phạm Thị Thu Thuý (Mẹ)

Đoàn Ngọc Tú (Em)

Đoàn Thị Thu Nguyệt (Cô)

27 27 Lê Thị Kim Phượng 089176020555
Số 566/29, khóm Bình Khánh 4, phường Bình

Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
x 30/09/2023

Lê Thị Thấm (Mẹ)

Lê Quang Nghiệp (Anh)

Mai Thị Hạnh (Chị dâu)

Lê Mai Tấn Đạt (Cháu)

Lê Thị Mai Hiền (Cháu)

28 28 Phan Trung Chánh 089092008820

Số 591/10A, tổ 28, khóm Tây Khánh 4,

phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

x 27/09/2023

Phan Khắc Luân (Ba)

Đỗ Thị Trần Ánh (Mẹ)

Phan Trung Hiếu (Em trai)

Phan Nguyễn Thiện Nhân (Con)

29 29 Huỳnh Chí Thành 089084016059
Tổ 02, ấp Mỹ Long 2, xã Mỹ Hòa Hưng, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 
x 02/10/2023

Lê Thị Diễm Thương (Vợ)

Huỳnh Lê Quốc Thái (Con)

Huỳnh Lê Diệp Thảo (Con)

30 30 Nguyễn Thị Huỳnh Như 089197007457

Số 10, Đinh Trường Sanh, khóm Đông Thành,

phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

x 04/10/2023

Đinh Nguyễn Thanh Toàn (Chồng)

Đinh Văn Liếu (Ba chồng)

Nguyễn Thị Trí (Mẹ chồng)

Đinh Nguyễn Hồng Tâm (Em chồng)

Đinh Nguyễn Hoàng Khải (Con)

31 31 Nguyễn Chí Khang 089093023208
Số 97, ấp An Lương, xã Lương Phi, huyện Tri

Tôn, tỉnh An Giang
x 02/10/2023

Trình Thị Nga (Bà nội)

Nguyễn Tuấn Đạt (Ba)
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32 32 Bùi Thị Kim Mai 089303014949

Phòng số 1, số 10/27, khóm Đông Thịnh 1,

phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

x 27/09/2023 Bùi Thị Kim Phụng (Chị)

33 33 Nguyễn Khắc Điệp 089087000385
Ấp Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân

Châu, tỉnh An Giang
x 09/10/2023 Võ Thị Bích Liên (vợ)

34 34 Huỳnh Quang Hưng 089092020942
Tổ 13, ấp Bình Hưng 2, xã Bình Mỹ, huyện

Châu Phú, tỉnh An Giang
x 06/10/2023

Huỳnh Quang Vinh (Ba)

Phan Thị Yến Xuân (Mẹ)

Huỳnh Nguyễn Nhã Phương (Con)

Huỳnh Thị Băng Châu (Em)

35 35 Lê Công Luận 092089014043
Số 47, khóm Tây Khánh 4, phường Mỹ Hòa,

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
x 28/09/2023

Lê Phú Be (Ba)

Nguyễn Thị Lê Dung (Mẹ)

36 36 Trần Thị Thúy 087173003169
Tổ 5, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành

phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
x 11/10/2023 Thái Văn Tính (Con)
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37 37 Lê Đặng Thảo 089087029041
Khóm Thị 2, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang
x 27/09/2023

Lê Tấn Mạo (Ba)

Đặng Thị Chưởng (Mẹ)

Nguyễn Thị Mỹ Phụng (Vợ)

Lê Mỹ Tuyết (Con)

Lê Ánh Minh (Con)

Lê Đặng Phúc (Con)

Lê Chánh Mạng (Anh)

Lê Đặng Khăc Khoan (Em)

Lê Đặng Bá Tòng (Em)

Lê Thị Thắm (Em dâu)

Lê Mỹ Quỳnh (Cháu)

Lê Mỹ Nhân (Cháu)

Lê Tấn Phát (Cháu)

38 38 Nguyễn Phước Điền 089092022921
Số 352, tổ 21, ấp Nhơn Hòa, xã Nhơn Mỹ,

huyện Chợ Mới, tỉnh Giang
x 02/10/2023

Nguyễn Văn Xệ (Ba)

Phan Thị Vốn (Mẹ)

Nguyễn Phước Sang (Em)

Nguyễn Phước Thịnh (Em)

Nguyễn Gia Hào (Cháu)

Lê Thị Bích Tuyền (Em dâu)

39 39 Phạm Thị Hiền 089185004833
Khóm Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An Giang
x 30/09/2023

Vũ Tiến Khoa (Chồng)

Vũ Tiến Hàn Lâm (Con)

Vũ Minh Tuệ Thư (Con)

40 40 Đỗ Thanh Hải 089068002120
Số 10j2, khóm Đông Thành, phường Đông

Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
x 29/09/2023 0

41 41 Quách Nhật Trường 089078007201
Số 432, tổ 10, ấp Bình Thành, xã Bình Thành,

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
x 07/10/2023

Quách Thị Nhung (Dì)

Quách Thị Phượng (Dì)
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42 42 Lê Ngọc Trúc Linh 089188001433
Khóm Vĩnh Tiến, thị trấn Cái Dầu, huyện

Châu Phú, tỉnh An Giang
x 05/10/2023

Lê Văn Hạnh (Ba)

Cao Thị Đạm (Mẹ)

43 43 Nguyễn Tiến Đạt 027201003153

Số 93 Lý Phật Mã, khóm Bình Khánh 7,

phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

x 02/10/2023

Nguyễn Văn Tuấn (Ba)

Đào Thị Tuyết (Mẹ)

Nguyễn Quốc Anh (Anh)

44 44 Nguyễn Hoài Phong 089091001949
Ấp Bình Chánh 2, xã Bình Mỹ, huyện Châu

Phú, tỉnh An Giang
x 06/10/2023

Nguyễn Thị Khánh Ngọc (Vợ)

Nguyễn Hoài Thiên (Con)

Nguyễn Thành Nhi (Em)

Nguyễn Thanh Tâm (Ba)

Dương Thị Mải (Mẹ)

45 45 Đinh Thị Tường Vy 089196021844
Khóm Đông Sơn 2, thị trấn Núi Sập, huyện

Thoại Sơn, tỉnh An Giang
x 02/10/2023

Trần Thị Mãnh (Mẹ)

Đinh Công Trường (Anh)

Đinh Trần Nhật Hạ (Cháu)

46 46 Hồ Thị Kim Ngọc 089190001490
Tổ 18, khóm Xuân Hòa, phường Tịnh Biên,

thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang
x 02/10/2023

Hồ Văn Ngoan (Ba)

Ngô Thị Hồng Mai (Mẹ)

Hồ Phước Minh (Em trai)

Hồ Vạn Nguyên (Em trai)

47 47 Phan Thị Mỹ Dung 089194013868
Số 331/17, khóm Bình Khánh 7, phường Bình

Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
x 29/09/2023 Nguyễn Tấn Thành (Cậu)

48 48 Nguyễn Phúc Lộc 089083025307

Thường trú: số 97, đường Lý Bôn, phường

Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang.

Tạm trú: Căn 857, chung cư Bắc Hà Hoàng

Hổ, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên,

tỉnh An Giang

x 29/09/2023

Nguyễn Hữu An (Anh đồng nghiệp)

Lý Minh Huy Hoàng (Chị đồng nghiệp)

Nguyễn Minh Khôi (Cháu)

Nguyễn Tuệ Lâm (Cháu)

Nguyễn Cẩm Sương (Vợ)

Nguyễn Phúc Gia Lạc (Con)
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49 49 Lê Tấn Lợi 089097012004
Khóm Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, tỉnh An

Giang
x 30/09/2023

Lê Vinh Hiển (Ba)

Nguyễn Thị Thuý Nga (Mẹ)

Lê Công Danh (Anh)

50 50 Nguyễn Quang Phúc 045066008290

Số 40/7, đường Lê Văn Nhung, khóm Bình

Long 3, phường Mỹ Bình, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x 10/10/2023

Nguyễn Thị Kim Hạnh (Chị)

Nguyễn Thị Thu Hoà (Cháu)

Đỗ Thị Phương Uyên (Cháu)

Phạm Thuỷ Tiên (Cháu)

Phạm Thanh Thảo (Cháu)

Lần 2

51 1 Lê Chí Cường 089089025200

Số 595/11, đường vòng Núi Sam, tổ 1, khóm Vĩnh

Tây, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh

An Giang

x 10/10/2023

Lê Chí Hùng (Ba)

Lâm Thị Ngọc Hoa (Mẹ)

Đỗ Thị Bích Tuyền (Vợ)

Lê Đỗ Ngọc Nhi (Con)

Lê Đỗ Phúc Hưng (Con)

52 2 Văng Hoàng Hiệp 089091002709
Ấp An Khánh, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang
x 14/10/2023

Văng Công Hạo (Ba)

Nguyễn Thị Thích (Mẹ)

Văng Thị Bích Trân (Em)

53 3 Nguyễn Thị Phi Phượng 089184018133
Tổ 17, ấp Bình Quới, xã Bình Phước Xuân, huyện

Chợ Mới, tỉnh An Giang
x 12/10/2023

Nguyễn Thị Ba (Mẹ)

Nguyễn Thanh Hiền (Dượng)

Nguyễn Thanh Hòa (Anh, con Dượng)

Nguyễn Xuân Bình (Cháu, cháu Dượng)

54 4 Huỳnh Mỹ Tiên 089196004232
Số 78, Tổ 3, ấp Bình Phú 1, xã Phú Bình, huyện

Phú Tân, tỉnh An Giang
x 11/10/2023

Huỳnh Thanh Phong (Ba)

Nguyễn Thị Mỹ Lan (Mẹ)

Huỳnh Thanh Thái (Anh)
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55 5 Trần Thị Ngọc Hân 089186006731

194B10 đường Hàm Nghi, khóm Bình Khánh 2,

phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

x 13/10/2023
Phạm Thị Thu (Dì)

Nguyễn Trường Giang (Em họ)

56 6 Đoàn Thanh Sung 089092000398
Số 109/95A, tổ 4, ấp Mỹ Phú, phường Mỹ Quý,

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
x 13/10/2023

Đoàn Thanh Lựu (Ba)

Lê Thị Tuyết Mai (Mẹ)

Nguyễn Khánh Minh (Vợ)

Đoàn Nguyễn Ngân Khánh (Con)

Đoàn Nguyễn Phương Uyên (Con)

57 7 Dương Nhật Quang 089096012019
Ấp Hòa Thành, xã Định Thành, Thoại Sơn, tỉnh

An Giang
x 10/10/2023

Trần Văn Xưa (Ông ngoại)

Bùi Thị Xê (Bà ngoại)

Dương Nhật Linh (Anh)

58 8 Trần Hoàng Vũ 086092000389

Thường trú: số 14, Trưng Nữ Vương, phường 1,

thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Tạm trú: Số 139/3 đường Trần Hưng Đạo,

phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh

An Giang

x 10/10/2023

Lư Thị Bạch Huệ (Mẹ)

Trần Hoàng Việt (Ba)

Trần Lư Huyền Châu (Em)

59 9 Võ Thị Bạch Cúc 089176010703
Khóm Hòa Long 1, thị trấn An Châu, huyện Châu

Thành, tỉnh An Giang
x 12/10/2023 0

60 10 Nguyễn Hữu Tài 089088026025
Tổ 8, ấp Vĩnh Thuấn, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú,

tỉnh An Giang
x 12/10/2023

Nguyễn Hữu Thời (Ba)

Tống Thị Tiệp (Mẹ)

Kiều Thị Bích Ngọc (Vợ)

Nguyễn Gia Khải (Con)

61 11 Nguyễn Thanh Hằng 089180005808
Số 23/10, khóm Trung Thạnh, phường Mỹ Thới,

thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
x 16/10/2023

Nguyễn Thị Tuyết Kiều (Mẹ)

Nguyễn Thanh Hà (Anh)

Cao Trúc Uyên (Chị Dâu)

Nguyễn Cao Ngọc Trân (Cháu)

Nguyễn Hà Uyên Nhi (Cháu)
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62 12 Đỗ Thị Thắm 089188001082
Tổ 18, khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên, thị xã

Tịnh Biên, tỉnh An Giang
x 18/10/2023

Đỗ Thị Cam (Bà Nội)

Đỗ Minh Khánh My (Con)

63 13 Đặng Thanh Phong 089083012392
Tổ 1 , ấp Bình Hòa 1, xã Mỹ Khánh, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang
x 09/10/2023

Đặng Văn Giúp (Ba)

Nguyễn Thị Thuỷ Phượng (Mẹ)

Hồ Thị Thanh Tuyền (Vợ)

Đặng Hoàng An (Con)

Đặng Lê An (Con)

64 14 Lê Văn Hùng 079060024418

số 5B4, Nguyễn Khuyến, Bình Thới 2, phường

Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x 11/10/2023

Lê Thanh Hưng (Con)

Lê Hoàng Đông Nhi (Cháu nội)

Trần Ngọc Mỹ Quý (Cháu Ngoại)

Trần Phú (Cháu Ngoại)

65 15 Phạm Hữu Cân 052084013353

Số 77f1, Mai Hắc Đế, khóm Bình Khánh 7,

phường Bình Khánh, thành phố Long xuyên, tỉnh

An Giang

x 13/10/2023

Trương Thị Uyên (Vợ)

Vũ Quang Minh (Cháu)

Vũ Văn Tiên (Cháu)

Dương Thị Thu Trang (Cháu)

Phạm Thanh Bình (Con)

Lê Thị Thắng (Em)

66 16 Nguyễn Lâm Thanh Phong 089096004896
Tổ 1, ấp Vĩnh Thuận xã Vĩnh Hanh, huyện Châu

Thành, tỉnh An Giang
x 18/10/2023

Nguyễn Văn Đe (Ba)

Lâm Ngọc Trang (Mẹ)

Nguyễn Lâm Thanh Huy (Em trai)

67 17 Nguyễn Quốc Anh 089097018048
Số 655/16, tổ 8, khóm Đông Phú, phường Đông

Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh AN Giang
x 12/10/2023

Nguyễn Thị Thuý Loan (Dì)

Nguyễn Thanh Vũ (Dượng)

Nguyễn Loan Vy (Em họ)

Nguyễn Châu Kỳ (Em họ)
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68 18 Nguyễn Ngọc Hạnh Nguyên 089182030315

Số 153G, Thủ Khoa Huân, khóm Bình Long 2,

phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x 14/10/2023
Từ Công Năng (Con)

Từ Công Thành (Con)

69 19 Phan Thu Thuỷ Tiên 089196019973
tổ 33, ấp Trung An, xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh

An Giang
x 16/10/2023

Phan Trường Giang (Anh)

Đỗ Thị Mẹo (Chị)

Phan Trường Thịnh (Cháu)

Phan Thị Ngọc Ngân (Cháu)

70 20 Nguyễn Tấn Quy 089094011819
ấp Long Quới 2, xã Long Điền B,huyện Chợ Mới,

tỉnh An Giang
x 16/10/2023

Lê Ngọc Trổ (Mẹ)

Nguyễn Tấn Phú (Anh)

71 21 Nguyễn Hoàng Trường 089077032455
Khóm Bình Long 3, phường Mỹ Bình, thành phố

Long Xuyên, tỉnh An Giang
x 14/10/2023 Nguyễn Hoàng Hiệp (Con trai)

72 22 Nguyễn Thị Như Thuỳ 089177020082

Phòng 2, Lô 17B10, khóm Đông Hưng, phường

Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An

Giang

x 11/10/2023
Huỳnh Phước Bảo (Chồng)

Huỳnh Nhật Anh (Con)

73 23 Trần Hoà An 089089011074
Số 185, ấp Phú Đức A, xã Phú Thạnh, huyện Phú

Tân, tỉnh An Giang
x 16/10/2023

Võ Thị Lấn (Mẹ)

Võ Thị Kim Phượng (Vợ)

Trần Võ Hồng Trúc (Con)

Trần Võ Nhật Khang (Con)

74 24 Nguyễn Thị Trinh 038195013403
Tổ 3, Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang
x 14/10/2023

Nguyễn Văn Minh (Ba)

Phùng Thị Lạng (Mẹ)

Nguyễn Thị Nga (Em)

Nguyễn Văn Việt Anh (Em)
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75 25 Trần Thị Kiều Trang 089190021004
Tổ 3, khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, thị

xã Tân Châu, tỉnh An Giang
x 11/10/2023

Trần Thanh Dũng (Ba)

Nguyễn Thị Huyền (Mẹ)

76 26 Lê Văn Oanh 089076000445
Tổ 12, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện

Châu Thành, tỉnh An Giang
x 17/10/2023 0

77 27 Phạm Tấn Chức 089070013785
Tổ 2, ấp Bình Hưng 2,xã Bình Mỹ, huyện Châu

Phú, tỉnh An Giang
x 09/10/2023

Phạm Bá Nghiệp (Ba)

Trần Thị Hạnh (Mẹ)

Phạm Bảo Quốc (Em)

Võ Thị Trúc Linh (Em dâu)

Phạm Võ Trúc Quỳnh (Cháu)

Phạm Võ Bảo Thy (Cháu)

78 28 Trần Thị Thanh Phi 089192005210
Số nhà 08, tổ 1, ấp Long Thượng, xã Kiến An,

huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
x 10/10/2023 Trần Thanh Truyền (Ba)

79 29 Nguyễn Hồ Ngọc Trung 089099014472
tổ 2, ấp Mỹ An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh

An Giang
x 13/10/2023

Nguyễn Ngọc Mười (Ba)

Hồ Thị Duyên (Mẹ)

Nguyễn Hồ Ngọc Tự (Em trai)

80 30 Bùi Thị Tâm Nhân 089190002148
số 126, tổ 2, khóm 8, phường Châu Phú A,thành

phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
x 11/10/2023 0
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81 31 Nguyễn Minh Trang 089186025703
Tổ 9, ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ

Mới, tỉnh An Giang
x 16/10/2023

Nguyễn Trung Tâm (ba)

Nguyễn Thị Mỹ Lệ (Mẹ)

Nguyễn Minh Thi (chị)

Nguyễn Minh Tân (anh)

Nguyễn Minh Thư (chị)

Huỳnh Minh Phú (cháu)

82 32 Hồ Thị Thủy 089187001216
Tổ 01, khóm Bình Nghĩa, thị trấn Cái Dầu, huyện

Châu Phú, tỉnh An Giang
x 13/10/2023

Châu Thị Tiếp (Ngoại)

Trần Văn Hoanh (Cậu)

Trần Quốc Hoà (Con)

Trần Tấn Phát (Con)

83 33 Nguyễn Trần Vân Anh 089193006032

Số nhà 37B, đường Trần Hưng Đạo, Tổ 6, khóm

Bình Long2, phường Mỹ Bình, thành phố Long

Xuyên, tỉnh An Giang

x 09/10/2023

Nguyễn Thanh Vân (Ba)

Trần Thị Mỹ Anh (Mẹ)

Nguyễn Trần Thế Duy (Anh)

Nguyễn Trần Thế Minh (Cháu)


